
PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM

Áp dụng từ 25-11-2024

Năm học 2024 - 2025 TKB số 5

Lớp 9A(36) 9B(35) 9C(35) 8A(38) 8B(38) 8C(41) 7A(39) 7B(39) 7C(39) 7D(37) 6A(40) 6B(39) 6C(40)

Tiết CN:THẮM CN:NHUNG CN:NG.NGA CN:LIÊN CN:NG.HÀ CN:CHIỀU CN:NGỌC CN:L.HÀ CN:TRANG CN:THOA CN:HÙNG CN:THANH CN:THÊU

1 (HĐTN-HN) (HĐTN-HN) (HĐTN-HN) (HĐTN-HN) (HĐTN-HN) (HĐTN-HN) (HĐTN-HN) (HĐTN-HN) (HĐTN-HN) (HĐTN-HN) (HĐTN-HN) (HĐTN-HN) (HĐTN-HN)

2 Văn-Thắm TA-Dũng TA-Ngà CN-Tuyến Toán-Ng.Nga GDTC-Tùng TA-Thêu LSĐL(S)-Sen Tin-Hương Toán-Liên Nhạc-Thủy Toán-Thanh Toán-Chiều

3 Toán-Chiều Văn-Nhung Toán-Ng.Nga LSĐL(Đ)-Anh Văn-Ng.Hà MT-Thoa Văn-Hùng KHTN(S)-Ngọc KHTN(S)-Phương TA-Dũng Toán-Liên LSĐL(S)-Sen KHTN-Tuyến

4 Văn-Thắm LSĐL(S)-Sen Văn-Ng.Hà TA-Ngà CN-Tuyến Toán-Chiều Văn-Hùng Văn-L.Hà Toán-Thanh MT-Thoa LSĐL(S)-Trang Nhạc-Thủy TA-Thêu

5 LSĐL(S)-Sen TA-Dũng Văn-Ng.Hà Văn-Thắm LSĐL(Đ)-Anh TA-Thêu GDĐP-Nhung Văn-L.Hà HĐTNHN-Trang Tin-Hương KHTN-Ngọc KHTN-Phương Nhạc-Thủy

1 Toán-Chiều KHTN(H)-Tuyền Văn-Ng.Hà Văn-Thắm KHTN(S)-Phương GDCD-Trang LSĐL(S)-Sen KHTN(S)-Ngọc Nhạc-Thủy Văn-Nhung Toán-Liên MT-Thoa TA-Thêu

2 TA-Thêu GDĐP-Nhung Tin-Hương Văn-Thắm MT-Thoa Nhạc-Thủy Toán-Đg.Nga LSĐL(S)-Sen KHTN(H)-Tuyền KHTN(L)-Loan LSĐL(Đ)-Trang LSĐL(Đ)-Anh KHTN-Tuyến

3 Toán-Chiều Tin-Hương KHTN(H)-Tuyền MT-Thoa KHTN(L)-Tuyến LSĐL(Đ)-Anh Toán-Đg.Nga Nhạc-Thủy TA-Hồng LSĐL(S)-Sen KHTN-Ngọc CN-Ng.Nga Văn-Ng.Hà

4 Tin-Hương CN-Thắm LSĐL(S)-Sen Toán-Liên Văn-Ng.Hà KHTN(L)-Tuyến Nhạc-Thủy CN-Ng.Nga HĐTNHN-Trang Văn-Nhung KHTN-Ngọc KHTN-Phương GDCD-Thêu

5 HĐTNHN-Thắm HĐTNHN-Nhung HĐTNHN-Ng.Nga HĐTNHN-Liên HĐTNHN-Ng.Hà TA-Thêu MT-Thoa KHTN(H)-Tuyền LSĐL(S)-Sen Nhạc-Thủy LSĐL(Đ)-Trang LSĐL(Đ)-Anh KHTN-Tuyến

1 CN-Thắm KHTN(H)-Tuyền KHTN(L)-Tuyến TA-Ngà Toán-Ng.Nga Văn-L.Hà GDCD-Trang Toán-Đg.Nga LSĐL(S)-Sen GDTC-Ánh TA-Dũng Toán-Thanh LSĐL(Đ)-Anh

2 GDTC-Ánh LSĐL(Đ)-Anh Toán-Ng.Nga Tin-Hương KHTN(H)-Tuyền Văn-L.Hà LSĐL(S)-Sen TA-Ngà Toán-Thanh HĐTNHN-Thoa Văn-Hùng TA-Dũng Văn-Ng.Hà

3 TA-Thêu TA-Dũng KHTN(H)-Tuyền LSĐL(S)-Sen Tin-Hương KHTN(L)-Tuyến LSĐL(Đ)-Anh MT-Thoa TA-Hồng GDCD-Trang Văn-Hùng Văn-L.Hà Văn-Ng.Hà

4 KHTN(H)-Tuyền Toán-Thanh GDTC-Ánh Văn-Thắm TA-Ngà Tin-Hương Toán-Đg.Nga GDCD-Trang Văn-Hùng TA-Dũng CN-Ng.Nga Văn-L.Hà TA-Thêu

5 KHTN(L)-Tuyến CN-Thắm GDĐP-Ng.Hà LSĐL(S)-Sen CN-Ng.Nga Toán-Đg.Nga Văn-Hùng LSĐL(Đ)-Anh TA-Dũng HĐTNHN-Thanh MT-Thoa

1 GDĐP-Thắm MT-Thoa GDCD-Trang KHTN(L)-Tuyến LSĐL(Đ)-Anh GDĐP-Chiều GDTC-Ánh Văn-L.Hà KHTN(L)-Loan Toán-Liên GDCD-Nhung GDĐP-Huy HĐTNHN-Thêu

2 GDCD-Trang Toán-Thanh Toán-Ng.Nga Toán-Liên KHTN(L)-Tuyến LSĐL(Đ)-Anh HĐTNHN-Ngọc TA-Ngà GDTC-Ánh Văn-Nhung MT-Thoa Tin-Hương LSĐL(S)-Sen

3 TA-Thêu GDCD-Trang Toán-Ng.Nga LSĐL(Đ)-Anh GDTC-Tùng Toán-Chiều KHTN(H)-Tuyền GDTC-Ánh GDĐP-Hồng LSĐL(S)-Sen Toán-Liên Văn-L.Hà Tin-Hương

4 Văn-Thắm Văn-Nhung TA-Ngà GDCD-Trang GDĐP-Ng.Hà HĐTNHN-Chiều KHTN(S)-Ngọc LSĐL(Đ)-Anh TA-Hồng GDTC-Ánh Tin-Hương Toán-Thanh GDĐP-Thêu

5 LSĐL(Đ)-Anh HĐTNHN-Liên TA-Ngà TA-Thêu HĐTNHN-L.Hà MT-Thoa KHTN(H)-Tuyền HĐTNHN-Thanh Văn-Ng.Hà

1 KHTN(S)-Ngọc Nhạc-Thủy GDTC-Ánh Toán-Liên GDCD-Trang GDTC-Tùng Toán-Đg.Nga GDĐP-Nhung Văn-Hùng KHTN(S)-Phương GDĐP-Huy TA-Dũng Toán-Chiều

2 Nhạc-Thủy GDTC-Ánh TA-Ngà GDTC-Tùng Toán-Ng.Nga TA-Thêu KHTN(S)-Ngọc Tin-Hương GDCD-Trang Văn-Nhung HĐTNHN-Hùng TA-Dũng LSĐL(Đ)-Anh

3 GDTC-Ánh HĐTNHN-Nhung Nhạc-Thủy Toán-Liên TA-Ngà Toán-Chiều TA-Thêu Toán-Đg.Nga KHTN(S)-Phương TA-Dũng GDTC-Tùng GDCD-Trang CN-Ng.Nga

4 Văn-Thắm Toán-Thanh LSĐL(Đ)-Anh Nhạc-Thủy Toán-Ng.Nga Toán-Chiều Tin-Hương TA-Ngà GDTC-Ánh CN-Liên TA-Dũng GDTC-Tùng HĐTNHN-Thêu

5 HĐTNHN-Thắm Toán-Thanh HĐTNHN-Ng.Nga TA-Ngà Nhạc-Thủy HĐTNHN-Chiều Văn-Hùng Toán-Đg.Nga LSĐL(Đ)-Anh KHTN(S)-Phương

1 LSĐL(S)-Sen GDTC-Ánh MT-Thoa KHTN(S)-Phương GDTC-Tùng KHTN(H)-Tuyền KHTN(L)-Loan Văn-L.Hà Văn-Hùng Toán-Liên KHTN-Ngọc Toán-Thanh KHTN-Tuyến

2 MT-Thoa KHTN(S)-Ngọc LSĐL(S)-Sen KHTN(H)-Tuyền Văn-Ng.Hà CN-Tuyến Văn-Hùng KHTN(L)-Loan Toán-Thanh GDĐP-Nhung Toán-Liên Văn-L.Hà Toán-Chiều

3 KHTN(L)-Tuyến LSĐL(S)-Sen GDĐP-Nhung GDTC-Tùng Văn-Ng.Hà KHTN(S)-Ngọc GDTC-Ánh HĐTNHN-L.Hà Toán-Thanh Toán-Liên Văn-Hùng KHTN-Phương Toán-Chiều

4 KHTN(H)-Tuyền Văn-Nhung Văn-Ng.Hà KHTN(L)-Tuyến LSĐL(S)-Sen Văn-L.Hà HĐTNHN-Ngọc GDTC-Ánh CN-Liên HĐTNHN-Thoa Văn-Hùng KHTN-Phương GDTC-Tùng

5 Toán-Chiều Văn-Nhung KHTN(S)-Phương HĐTNHN-Ng.Hà Văn-L.Hà HĐTNHN-Hùng

THỜI KHÓA BIỂU SÁNG HKI.

TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC

THỨ

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 3

Thứ 4

 Văn Đức, ngày 23 tháng 11 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thanh Hồng



PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM

Áp dụng từ 25-11-2024

Năm học 2024 - 2025 TKB số 05

Lớp 9A 9B 9C 8A 8B 8C 7A 7B 7C 7D 6A 6B 6C

Tiết CN:THẮM CN:NHUNG CN:NG.NGA CN:LIÊN CN:NG.HÀ CN:CHIỀU CN:NGỌC CN:L.HÀ CN:TRANG CN:THOA CN:HÙNG CN:THANH CN:THÊU

1 Văn-Thắm Toán-Thanh Văn-Ng.Hà Toán-Liên TA-Ngà KHTN(L) Văn-Hùng Toán-Đg.Nga KHTN(S) TA-Dũng LS-ĐL Văn-L.Hà Toán-Chiều

2 TA-Thêu Toán-Thanh TA-Ngà Văn-Thắm Văn-Ng.Hà Toán-Chiều Văn-Hùng Toán-Đg.Nga TA-Hồng TA-Dũng Toán-Liên LS-ĐL KHTN(L)

3 TA-Thêu KHTN(H) Văn-Ng.Hà Văn-Thắm KHTN(L) Toán-Chiều Toán-Đg.Nga Toán-Thanh Toán-Liên Văn-Hùng TA-Dũng LS-ĐL

4 Văn(N2) Văn(N2) KNS-Hùng KNS-Thanh KNS-Thêu

5

1 KHTN(H) Văn-Nhung Toán-Ng.Nga TA-Ngà Văn-Ng.Hà Toán-Chiều Toán-Đg.Nga Văn-L.Hà Văn-Hùng Toán-Liên GDTC-Tùng KHTN(S) TA-Thêu

2 Toán-Chiều Văn-Nhung Toán-Ng.Nga KHTN(H-S) TA-Ngà TA-Thêu Toán-Đg.Nga KHTN(S) Văn-Hùng KHTN(L-H) Toán-Liên Văn-L.Hà GDTC-Tùng

3 Toán-Chiều KHTN(S) KHTN(H) TA-Ngà Toán-Ng.Nga Văn-L.Hà Văn-Hùng Toán-Đg.Nga TA-Hồng Văn-Nhung Toán-Liên GDTC-Tùng Văn-Ng.Hà

4 TA(N2) Văn(N2) Toán(N2) KHTN(S)

5

1 Văn-Thắm Văn-Nhung Toán-Ng.Nga KHTN(L) KNS-Ng.Hà Văn-L.Hà TA-Thêu TA-Ngà KHTN(L-H) KNS-Thoa TA-Dũng Toán-Thanh TV-K.Thanh

2 Văn-Thắm KHTN(L) Toán-Ng.Nga Toán-Liên Văn-Ng.Hà TA-Thêu KHTN(L-H) Văn-L.Hà Toán-Thanh KHTN(S) TV-K.Thanh TA-Dũng Toán-Chiều

3 TA-Thêu TA-Dũng TA-Ngà KNS-Liên KHTN(H-S) KNS-Chiều KNS-L.Hà Toán-Thanh TV-K.Thanh Văn-Ng.Hà

4 Toán(N2) Toán(N2) TA(N2)

5

1

2

3

4

5

1 Toán-Chiều TA-Dũng TA-Ngà Toán-Liên Toán-Ng.Nga KHTN(H-S) TA-Thêu Văn-L.Hà KNS-Trang Văn-Nhung Văn-Hùng Toán-Thanh Văn-Ng.Hà

2 Toán-Chiều Văn-Nhung Văn-Ng.Hà Văn-Thắm Toán-Ng.Nga Văn-L.Hà KNS-Ngọc KHTN(L-H) Văn-Hùng Toán-Liên TA-Dũng Toán-Thanh TA-Thêu

3 Văn-Thắm TA-Dũng Văn-Ng.Hà KHTN(S) TA-Ngà Văn-Nhung Văn-Hùng Văn-L.Hà Toán-Chiều

4 TA(N2)

5

1 KHTN(L) Toán-Thanh KHTN(S)

2 KHTN(S) Toán-Thanh KHTN(L)

3

4

5

Các tiết ghép: Tiết ghi trước tuần lẻ, ghi sau tuần chẵn.
Nhóm 2 =N2(Bồi dưỡng HS yếu)

Thứ 4

Thứ 3

THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU HKI.

TRƯỜNG THCS VĂN ĐỨC

THỨ

Thứ 2

Đặng Thanh Hồng

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 Văn Đức, ngày 23 tháng 11 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Các tiết IN đậm, sáng chuyển xuống


